
TÒA ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN TRẠM TẤU                  Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 
TỈNH YÊN BÁI  

 

Bản án số: 02/2022/HNGĐ-ST 

Ngày: 26-5-2022. 

V/v: chia tài sản của nam, nữ  

chung sống v   n  u n ư vợ chồng  

mà không có đăng ký kết hôn.                     

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẠM TẤU, TỈNH YÊN BÁI 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Xuân 

 Các Hội thẩm nhân dân:              1. B      T    ân; 

                  2.  ng    Văn  u n . 

 - Thư ký phiên tòa: B   ù T   M n  - T ư ký Tòa án nhân dân  uyện 

Tr m Tấu, tỉn  Yên Bái. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trạm Tấu tham gia phiên 

tòa: Bà Hà Th  Huế - Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 5 năm 2022, t   trụ sở T   án n ân dân  uyện Tr m Tấu, 

tỉn  Yên Bá  xét xử sơ t ẩm công khai vụ án t ụ lý số: 29/2020/TLST-HNGD 

ngày 11 tháng 11 năm 2020 về chia tài sản của nam, nữ chung sống v   n  u 

n ư vợ chồng m  k ông có đăng ký kết hôn, theo  uyết đ n  đư  vụ án r  xét 

xử số: 01/2022/ ĐXXST-HNGĐ ngày 29 tháng 3 năm 2022, giữa: 

1. Nguyên đơn: C   Sùng T   L, s n  năm 1981. “Có mặt”; 

 Đ   c ỉ: Thôn G, xã B,  uyện T, tỉn  Yên Bá . 

Ngườ  bảo về quyền v  lợ  íc   ợp p áp củ  nguyên đơn: Ông Nguyễn 

 uốc L, trợ g úp v ên p áp lý t uộc Trung tâm trợ g úp p áp lý N   nư c tỉn  

Yên Bái. “Có mặt”; 

2. Bị đơn: An  Cứ A T, s n  năm 1979.  

Đ   c ỉ: T ôn G, xã B,  uyện T, tỉn  Yên Bá . “Vắng mặt l n     k ông 

có lý do”. 

3. Người có quyền lợi liên quan:  ng Cứ C ù D, s n  năm 1946. 

Đ   c ỉ: T ôn G, xã B,  uyện T, tỉn  Yên Bá . “Vắng mặt l n     k ông 

có lý do”. 
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4. Người phiên dịch tiếng Mông: Ông Mùa A L - Cán bộ Chi cục thi hành 

án dân sự huyện Tr m Tấu, tỉn  Yên Bá . “Có mặt”. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện, biên bản lời khai và t i phiên tòa nguyên đơn c   

Sùng Th  L trình bày: 

Ch  và anh Cứ A T c ung sống v   n  u n ư vợ c ồng t  năm 1999, 

k ông có đăng ký kết  ôn; trong quá tr n  c ung sống     ngườ  p át s n  mâu 

t u n, c   L k ở  k ện x n ly  ôn  n  T. Ng y 18-11-2019 To  án n ân dân 

 uyện T xét xử không công nhận ch  L và anh T là vợ chồng do k ông có đăng 

ký kết hôn; bản án c ư  đề cập giải quyết chia tài sản c ung, do các đương sự 

c ư  yêu c u. Ngày 11.11.2020 ch  L nộp đơn k ởi kiện đề ngh  Tòa án huyện 

T giải quyết chia tài sản chung. Trong quá trình chung sống ch  và anh T được 

ông Cứ C ù D v  b  Tr ng T   M c o c ung b  t ử  đất gồm: 

 - 300,4 m
2
 đất c uyên trồng lú  nư c, t eo g ấy c ứng n ận quyền sử 

dụng đất, t ử  đất số 87, tờ bản đồ số 128; đ   c ỉ thôn G, xã B,  uyện T, tỉn  

Yên Bái, do UBND  uyện T Cấp ng y 23-12-2009; do anh Cứ A T và c   Sùng 

T   L đứng tên quyền sử dụng đất; tr  g á 5.000.000 đồng; 

 - 1632,9 m
2
 đất c uyên trồng lú  nư c, t eo g ấy c ứng n ận quyền sử 

dụng đất, t ử  đất số 137, tờ bản đồ số 138; đ   c ỉ thôn G, xã B,  uyện T, tỉn  

Yên Bái; do UBND  uyện T Cấp ng y 23-12-2009; do anh Cứ A T và c   Sùng 

T   L đứng tên quyền sử dụng đất; tr  g á 50.000.000 đồng. 

C   L khai nguồn gốc củ  02 mản  đất trồng lú  nư c trên l  v o cuố  

năm 2009 UBND  uyện T có đề án  ỗ trợ k n  p í c o ngườ  có đất nông 

ng  ệp g  o c o ngườ  t  ếu đất  oặc k ông có đất sản xuất để t ực   ện 

p ương án đ ều c ỉn  đất nông ng  ệp t   xã B. Do c   v   n  T m   r  ở r êng 

không có đất sản xuất nên bố mẹ đẻ anh T l  ông Cứ C ù D v  b  Tr ng T   M 

đã cho đất c o  n  c   v  n ận k n  p í  ỗ trợ t  UBND  uyện. 

 - 1325,3 m
2
. Trong đó có 400,0 m

2
 đất ở t   nông t ôn, 925,3 m

2
 đất 

trồng cây   ng năm k ác, t eo g ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất, t ử  đất số 

3, tờ bản đồ số 128; đ   c ỉ thôn G, xã B,  uyện T, tỉn  Yên Bá ; do UBND 

 uyện T Cấp ng y 19-12-2013; do anh Cứ A T và c   Sùng T   L đứng tên 

quyền sử dụng đất; tr  g á 30.000.000 đồng. Nguồn gốc đất l  củ  ông Cứ C ù 

D v  b  Tr ng T   M c o c ung c   L v   n  T t  năm 2013. 

Tổng g á tr  t   sản c ung l : 85.000.000 đồng.  

B  d ện tíc  đất trên c   L v   n  T sử dụng ổn đ n , l ên tục t  k   r  ở 

r êng đến k   vợ c ồng ly  ôn v  mỗ  t ử  đất đều có k uôn v ên r êng, không 

l ền kề v   đất củ  ông D v  b  M; v ệc c   L và anh T l m g ấy c ứng n ận 

quyền sử dụng đất ông Cứ C ù D v  b  Tr ng T   M b ết v  k ông có ý k ến g . 

Ch  L yêu c u được chia: 1632,9 m
2
 đất c uyên trồng lú  nư c, tr  g á 

50.000.000 đồng. C   Sùng T   L k ông đồng ý t  n  toán số t ền c ên  lệc  

c    t   sản c ung c o  n  Cứ A T, lý do l  c   đ ng p ả  nuô  5 con n ỏ. 
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G  o c o  n  Cứ A T được quyền quản lý v  sử dụng     mản  đất còn 

l   có tổng g á tr : 35.000.000 đồng. 

Về lú  cấy trên đất ruộng v  các cây trồng k ác trên đất c   L không yêu 

c u T   án g ả  quyết. 

 B  đơn  n  Cứ A T vắng mặt: T   b ên bản lấy lờ  k   , b ên bản     g ả , 

anh T xác đ n  trong t ờ  g  n c ung sống  n  v  c   Sùng T   L có được ông 

Cứ C ù D v  b  Tr ng T   M c o các d ện tíc  đất n ư c   L đã tr n  b y, g ữ  

anh v  c   L đã t ống n ất được về tr  g á các t   sản, k ông yêu c u t ẩm đ n  

và đ n  g á t   sản. Anh T k ông n ất trí c    t   sản c o c   Sùng T   L vì lý 

do c   L l  ngườ  ly  ôn  n , t eo p ong tục tập quán củ  ngườ  Mông t   

ngườ  nào xin ly hôn trư c sẽ k ông được  ưởng bất cứ t   sản g . 

Ngườ  có quyền lợ  liên quan ông Cứ C ù D vắng mặt: T   b ên bản ghi 

lờ  k   , b ên bản     g ả :  ng Cứ C ù D t    n ận ông đã c o  n  T v  c   L 

03 mản  đất n ư  n  c   đã tr n  b y, tổng tr  g á l  85.000.000 đồng. Tuy 

nhiên, do c   L và anh T đã ly  ôn nên ông k ông đồng ý c    đất c o c   L, vì 

t eo p ong tục tập quán củ  đ   p ương, nếu ngườ  n o x n ly  ôn t   sẽ k ông 

được  ưởng t   sản g . Số t   sản   ện c   L đề ng   c    s u n y ông sẽ c o các 

con củ   n  T v  c   L. 

Trong quá tr n  t u t ập c ứng cứ xác đ n  b  Tr ng T   M c ết ng y 

19-01-2021. 

T   p  ên to  ng y 26-4-2021 ông D tr n  b y các d ện tíc  đất c   L đề 

ng   c    l  đất củ  ông D c o c   L v   n  T mượn để sử dụng,  n  T đồng 

n ất qu n đ ểm v   ông D; cả ông D v   n  Y k ông t    n ận đ ểm c ỉ trong 

b ên bản g  o đất m  ông D l  ngườ  g  o, c   L v   n  T l  ngườ  n ận k ông 

p ả  l  đường vân t y củ  ông D v  anh T; ông D tr n  b y ông k ông được 

n ận k n  p í  ỗ trợ t  u  b n n ân  uyện T; đề ng   To  án trưng c u g ám 

đ n  đường vân t y.  

T   t ông báo kết quả g ám đ n  số 166  C09, ng y 24-5-2021 củ  

   ng k  t uật   n  sự công  n tỉn  Yên Bá  đã kết luận: Dấu vân t y  n trên 

biên bản b n g  o đất đ ều c ỉn  củ  p  ng T   nguyên mô  trường  uyện Tr m 

Tấu, lập ng y 26-12-2009 g   tên Cứ A T v  dấu vân t y  n trên A4 do  ộ  đồng 

xét xử lập ng y 26-4-2022 g   ngón trỏ p ả  Cứ A T l  củ  cùng 1 ngườ .  

T   t ông báo kết quả g ám đ n  số 06  C09, ng y 02-3-2022 củ     ng 

k  t uật   n  sự công  n tỉn  Yên Bá  đã kết luận: Dấu vân t y  n trên b ên bản 

b n g  o đất đ ều c ỉn  củ  p  ng T   nguyên mô  trường  uyện Tr m Tấu, lập 

ng y 26-12-2009 g   tên Cứ C ù D v  dấu vân t y  n trên b ên bản g  o n ận 

văn bản tố tụng ng y 13-4-2021 củ  To  án n ân dân  uyện Tr m Tấu g   đ ểm 

c ỉ ngón trỏ p ả  Cứ C ù D l  củ  cùng 1 ngườ . Dấu vân t y  n t   ô ký n ận 

tương ứng v   mục    tên c ủ  ộ, cá n ân g   tên Cứ C ù D  Tr ng T   M , 

STT 11, tráng 15 v  STT 11 tr ng 25 củ  c ứng t  t u  ồ  đất t ực   ện dự án 

sắp sếp đất nông ng  ệp xã B,  uyện T, tỉn  Yên Bá  v   dấu vân t y  n trên 
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b ên bản g  o n ận văn bản tố tụng ng y 13-4-2021 củ  To  án n ân dân  uyện 

Tr m Tấu g   đ ểm c ỉ ngón trỏ p ả  Cứ C ù D l  củ  cùng 1 ngườ  

- T   p  ên t   ngườ  bảo vệ quyền v  lợ  íc   ợp p áp củ  nguyên đơn 

trình bày:     n  t  Các d ện tíc  đất c   L đề ng   c    l  t   sản c ung củ  c   

Sùng T   L v   n  Cứ A T được ông Cứ C ù D v  b  Tr ng T   M cho chung, 

c   L v   n  T đã sử dụng ổn đ n , lâu d   v  đã được cấp g ấy c ứng n ận 

quyền sử dụng đất; t     i, sau khi ly hôn c   L p ả  nuô  5 ngườ  con v  k ông 

được  n  Cứ A T trợ cấp g . 

T  n ững p ân tíc  trên đề ng   HĐXX căn cứ k oản 1, k oản 2 Đ ều 

16, Đ ều 33, Đ ều 62  uật  ôn n ân g   đ n ; Đ ều 219 củ  Bộ luật Dân sự: 

C ấp n ận yêu c u củ  c   Sùng T   L về p ân c    t   sản c ung. 

- T   p  ên t   đ i diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tr m Tấu phát 

biểu ý kiến nhận đ nh: Trong quá trình giải quyết vụ án, Thẩm phán, Hội thẩm 

n ân dân v  T ư ký T   án đã cơ bản tuân thủ đúng t eo quy đ nh của pháp luật 

tố tụng; To  án c uyển  ồ sơ đến v ện k ểm sát c n c ậm. Các đương sự đã 

chấp   n  đúng quy đ nh của pháp luật. 

Đề ngh  Hộ  đồng xét xử 

Căn cứ v o Đ ều 14, Đ ều 16 củ   uật Hôn n ân v  g   đ n ;  

Căn cứ v o các Đ ều 207, 208, 219 củ  Bộ  uật Dân sự; 

Căn cứ v o k oản 2 Đ ều 147 củ  Bộ  uật tố tụng Dân sự; 

Căn cứ v o đ ểm b k oản 7 Đ ều 27 Ng   quyết số: 

326 2016 UBTV H14 ng y 30 12 2016 củ  U  b n t ường vụ  uốc  ộ  về án 

p í, lệ p í T   án. 

1. Về chia tài sản chung: 

Chấp nhận một ph n yêu c u khởi kiện của ch  Sùng Th  L về c    tài sản 

của nam, nữ chung sống n ư vợ chồng m  k ông có đăng ký kết hôn. 

Giao cho ch  Sùng Th  L được quyền quản lý, sử dụng d ện tíc  1632,9 

m
2
 đất c uyên trồng lú  nư c, t eo g ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất, t ử  

đất số 137, tờ bản đồ số 138; do UBND  uyện T Cấp ng y 23-12-2009; đ   c ỉ 

thôn G, xã B,  uyện T, tỉn  Yên Bá , do anh Cứ A T và c   Sùng T   L đứng 

tên quyền sử dụng đất; tr  g á 50.000.000 đồng.  

Buộc c   Sùng T   L p ả  có ng    vụ t  n  toán c o  n  Cứ A T t ền 

c ên  lệc  c    t   sản c ung l  7.500.000 đồng. 

Giao c o  n  Cứ A T quản lý, sử dụng n ững t   sản s u: 

- D ện tíc  300,4 m
2
 đất c uyên trồng lú  nư c, t eo g ấy c ứng n ận 

quyền sử dụng đất, t ử  đất số 87, tờ bản đồ số 128; do UBND  uyện T Cấp 

ng y 23-12-2009; đ   c ỉ thôn G, xã B,  uyện T, tỉn  Yên Bá , do Cứ A T và 

Sùng T   L đứng tên; tr  g á 5.000.000 đồng; 
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- D ện tíc  1325,3 m
2
. Trong đó có 400,0 m

2
 đất ở t   nông t ôn, 925,3 

m
2
 đất trồng cây   ng năm k ác, t eo g ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất, t ử  

đất số 3, tờ bản đồ số 128; do UBND  uyện T Cấp ng y 19-12-2013;  đ   c ỉ 

Thôn G, xã B,  uyện T, tỉn  Yên Bá , do Cứ A T v  Sùng T   L đứng tên; tr  

giá 30.000.000 đồng. 

C   Sùng T   L v   n  Cứ A T p ả  t ền án p í c    t   sản chung theo 

quy đ n  củ  p áp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1] Về tố tụng:  

C   Sùng T   L k ở  k ện đề ng   T   án g ả  quyết c    t   sản c ung 

củ  n m, nữ c ung sống v   n  u n ư vợ c ồng m  k ông có đăng ký kết hôn là 

qu n  ệ tr n  c ấp t uộc t ẩm quyền g ả  quyết củ  T   án n ân dân  uyện 

Tr m Tấu, tỉn  Yên Bá  t eo quy đ n  t   k oản 1 Đ ều 28, Đ ều 35, Đ ều 39 

củ  Bộ luật tố tụng Dân sự. T   p  ên t   b  đơn  n  Cứ A T, ngườ  có quyền 

lợ , ng    vụ l ên qu n ông Cứ C ù D vắng mặt l n t ứ     k ông có lý do mặc 

dù đã được To  án tr ệu tập  ợp lệ, T   án căn cứ v o đ ểm b k oản 2 Đ ều 227 

củ  Bộ luật Tố tụng Dân sự xét xử vắng mặt  n  Cứ A T v  ông Cứ C ù D. 

[2] Về nộ  dung:  

T   b ên bản g   lờ  k    v  b ên bản  o  g ả  c   Sùng T   L và anh Cứ 

A T t ống n ất trong quá tr n  c ung sống     ngườ  có t   sản gồm có: 

- 300,4 m
2
 đất c uyên trồng lú  nư c, t eo g ấy c ứng n ận quyền sử 

dụng đất, t ử  đất số 87, tờ bản đồ số 128; đ   c ỉ T ôn G, xã B,  uyện T, tỉn  

Yên Bái, do UBND  uyện T cấp ng y 23-12-2009; do anh Cứ A T và c   Sùng 

T   L đứng tên quyền sử dụng đất; tr  g á 5.000.000 đồng; 

 - 1632,9 m
2
 đất c uyên trồng lú  nư c, t eo g ấy c ứng n ận quyền sử 

dụng đất, t ử  đất số 137, tờ bản đồ số 138; đ   c ỉ T ôn G, xã B,  uyện T, tỉn  

Yên Bá , do UBND  uyện T Cấp ng y 23-12-2009; do anh Cứ A T và c   Sùng 

T   L đứng tên quyền sử dụng đất; tr  g á 50.000.000 đồng. 

 - 1325,3 m
2
. Trong đó có 400,0 m

2
 đất ở t   nông thôn, 925,3 m

2
 đất 

trồng cây   ng năm k ác, t eo g ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất, t ử  đất số 

3, tờ bản đồ số 128; đ   c ỉ thôn G, xã B,  uyện T, tỉn  Yên Bá , do UBND 

 uyện T Cấp ng y 19-12-2013; do anh Cứ A T và c   Sùng T   L đứng tên 

quyền sử dụng đất; tr  g á 30.000.000 đồng. 

Tổng tr  g á t   sản c ung củ  c   L và anh T là 85.000.000 đồng. 

Xét t ấy, b  d ện tíc  đất trên củ  c   L và anh T được tặng c o c ung 

trong t ờ  g  n c ung sống v   n  u, các d ện tíc  đất đều có k uân v ên r êng, 

c   L v   n  T đã sử dụng lâu d   c o đến k       ngườ  ly  ôn; trong quá tr n  

sử dụng c   l  v   n  T cũng k ông tôn t o g  t êm, cũng k ông có tr n  c ấp 

g  v      v  đã được cấp g ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất đúng t eo quy đ n  

củ  p áp luật. Nên xác đ n  l  t   sản c ung củ   n  T v  c   L. Hộ  đồng xét 
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xử căn cứ Đ ều 219 Bộ luật Dân sự để c    đô  k ố  t   sản c ung gồm b  mản  

đất, có tổng tr  g á 85.000.000 đồng. 

[3] Đố  v   yêu c u củ  c   L đề ng   được sử dụng 1632,9 m
2
 đất 

c uyên trồng lú  nư c, tr  g á 50.000.000 đồng. Hộ  đồng xét xử t ấy rằng d ện 

tíc  ruộng c   L đề ng   được c    l  trong cùng một sổ đất, các t ử  ruộng l ền 

bờ, cùng một k u, nên g  o c o một ngườ  sử dụng l  p ù  ợp. Tuy n  ên, k ố  

t   sản c   L yêu c u được c    có tr  g á l n  ơn 1 2 tổng tr  g á t   sản c ung 

củ      ngườ , nên Hộ  đồng xét xử c ấp n ận một p  n yêu c u củ  c     . Cụ 

t ể g  o c o c   l  được quyền quản lý, sử dụng 1632,9 m
2
 đất c uyên trồng lú  

nư c v  buộc c   l  t  n  toán t ền c ên  lện  c o  n  T.  

H   d ện tíc  đất c n l   g  o c o  n  T được quyền quản lý, sử dụng. 

[4] Đố  v   đề ng   củ   n  Cứ A T: T   b ên bản g   lờ  k    v  b ên bản 

 o  g ả ,  n  T t    n ận trong quá tr n   n  v  c   L c ung sống ông D v  b  

M có c o  n  v  c   L b  d ện tíc  đất n ư c   L tr n  b y, n ưng  n  không 

n ất trí c    t   sản c ung c o c   L vì lý do theo phong tục, tập quán củ  ngườ  

Mông,    đề ng   ly hôn sẽ k ông được  ưởng t   sản g  v  t   p  ên to  26-4-

2021 anh T c o rằng cả b  d ện tíc  đất c   L đề ng   c    l  mượn củ  ông D, 

nên đề ng   trả l   ông D. Xét t ấy đề ng   củ   n  Cứ A T l  k ông có căn cứ, 

nên k ông được c ấp n ận.  

[5] Đố  v   đề ng   củ  ông Cứ C ù D, không n ất trí c    t   sản c o c   

L v  để s u n y ông sẽ c    c o các con củ   n  T v  c   L. Hộ  đồng xét xử 

t ấy rằng trong lờ  k    v  b ên bản     g ả  ông D xác đ n  đã c o c   L và 

anh T b  d ện tíc  đất   ện c   L đề ng   c   ; s u k   được c o c ung anh T và 

c   L đã l m g ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất mang tên  n  Cứ A T v  c   

Sùng T   L và canh tác trên đất một t ờ  g  n d  , có k uôn v ên r êng, k ông 

có tr n  c ấp g  v     . T   b ên bản lấy lờ  k    v  b ên bản  o  g ả  ông D 

k ông n ất trí c    t   sản c o c   L v   lý do l  c   L xin ly hôn anh T, t   

p  ên to  26-4-2021 ông l   c o rằng c ỉ c o  nh T v  c   L mượn để sử dụng 

v  ông k ông t    n ận đường vân t y trên b ên b n b n g  o đất l  đường vân 

t y củ  ông; To  án đã trưng c u g ám đ n , đường vân t y trên b ên bản b n 

g  o đất l  do ông Cứ C ù D đ ểm c ỉ l  ngườ  g  o đất c n c   L v   n  T l  

ngườ  n ận b n g  o. T  n ững căn cứ trên Hộ  đồng xét xử t ấy rằng đề ng   

củ  ông D l  k ông có căn cứ nên k ông được c ấp n ận.  

[6] Án phí v  c   g ám đ n : C   Sùng T   L v   n  Cứ A T p ả  c  u án 

phí tương đương v   p  n tr  g á m n  được  ưởng l  42.500.000 đồng x 5%= 

2.125.000 đồng. C   L n ận c  u cả t ền c   p í g ám đ n . 

[7]  uyền k áng cáo: Các đương sự được quyền k áng cáo t eo quy đ n  củ  

p áp luật. 

[8] Đố  v   qu n đ ểm củ    ểm sát v ên t   p  ên to  l  có căn cứ, nên Hộ  

đồng xét xử c ấp n ận; về đề ng   củ  ngườ  bảo vệ quyền lợ  c o nguyên đơn 

k ông buộc c   L p ả  t  n  toán t ền c ên  lệc  c    t   sản c ung c o  n  T l  

k ông có căn cứ, nên k ông được c ấp n ận. 



 7 

  Vì các lẽ trên   

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ v o k oản 7 Đ ều 28, k oản 1 Đ ều 35, các Đ ều 39, 147, 161, 

227, 262, 271, 273 củ  Bộ  uật tố tụng Dân sự; 

Căn cứ v o các Đ ều 207, 208, 212, 219, 357 v  468 củ  Bộ  uật Dân sự; 

Căn cứ v o Đ ều 14, Đ ều 16 củ   uật Hôn n ân v  g   đ n ;  

Căn cứ v o đ ểm b k oản 7 Đ ều 27 Ng   quyết số: 

326 2016 UBTV H14 ng y 30 12 2016 củ  U  b n t ường vụ  uốc  ộ  về án 

p í, lệ p í T   án. 

1. Về c    t   sản c ung: 

- C ấp n ận một p  n yêu c u k ở  k ện củ  c   Sùng T   L:  

G  o c o c   Sùng T   L được quyền quản lý, sử dụng 1632,9 m
2
 đất 

c uyên trồng lú  nư c, t eo g ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất, t ử  đất số 

137, tờ bản đồ số 138; đ   c ỉ T ôn G, xã B,  uyện T, tỉn  Yên Bá , do UBND 

 uyện T cấp ng y 23-12-2009; do anh Cứ A T và c   Sùng T   L đứng tên 

quyền sử dụng đất; tr  g á 50.000.000 đồng. 

- Giao cho anh Cứ A T được quyền quản lý, sử dụng n ững t   sản s u:  

+ 300,4 m
2
 đất c uyên trồng lú  nư c, t eo g ấy c ứng n ận quyền sử 

dụng đất, t ử  đất số 87, tờ bản đồ số 128; đ   c ỉ T ôn G, xã B,  uyện T, tỉn  

Yên Bái, do UBND  uyện T cấp ng y 23-12-2009; do Cứ A T v  Sùng T   L 

đứng tên quyền sử dụng đất; tr  g á 5.000.000 đồng; 

+ 1325,3 m
2
. Trong đó có 400,0 m

2
 đất ở t   nông t ôn, 925,3 m

2
 đất 

trồng cây   ng năm k ác, t eo g ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất, t ử  đất số 

3, tờ bản đồ số 128; đ   c ỉ T ôn G, xã B, huyện T, tỉn  Yên Bá , do UBND 

 uyện T cấp ng y 19-12-2013; do Cứ A T và Sùng T   L đứng tên quyền sử 

dụng đất; tr  g á 30.000.000 đồng 

Buộc c   Sùng T   L có trác  n  ệm thanh toán cho  n  Cứ A T t ền 

c ên  lệc  c    t   sản c ung là 7.500.000 (bảy triệu năm trăm ng ìn) đồng. 

Kể từ ngày anh T có đơn yêu cầu t i  àn  án mà c ị L không thi hành 

xong k oản tiền c ên  lệc  c i  tài sản c ung  t ì  àng t áng c ị L p ải c ịu 

tiền lãi t eo m c lãi su t quy địn  tại k oản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự tương 

 ng với t ời gi n c ậm trả tại t ời điểm t i  àn  án. 

2. Án phí, c   p í g ám đ n : C   Sùng T   L v   n  Cứ A T mỗ  ngườ  

p ả  c  u 2.125.000 đồng t ền án p í dân sự sơ t ẩm.  

C   Sùng T   L n ận c  u cả t ền c   p í g ám đ n  l  4.320.000 đồng 

 c   L đã nộp đủ c   p í g ám đ n  . 

3. Quyền k áng cáo: C   Sùng T   L có quyền k áng cáo Bản án trong 

t ờ    n 15 ng y, kể t  ng y tuyên án.  
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- Anh Cứ A T, ông Cứ C ù D có quyền k áng cáo Bản án trong t ờ    n 

15 ng y, kể t  ng y Bản án được tống đ t  ợp lệ. 

 rường  ợp Bản án được t i  àn  t eo quy địn  tại điều 2 Luật   i  àn  

án dân sự t ì người được t i  àn  án dân sự  người p ải t i  àn  án dân sự có 

quyền t oả t uận t i  àn  án  quyền yêu cầu t i  àn  án  tự nguyện t i  àn  án 

 oặc bị cưỡng c ế t i  àn  án t eo quy địn  tại các điều 6 7, 7a và 9 Luật   i 

 àn  án dân sự;   ời  iệu t i  àn  án được t ực  iện t eo quy địn  tại điều 30 

Luật   i  àn  án dân sự. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉn  Yên Bá ; 

- V SND  uyện Tr m Tấu; 

- C   cục THADS  uyện Tr m Tấu; 

- UBND xã B; 

- Các đương sự; 

-  ưu: HS  2 . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 

Vũ Xuân 
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   CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN 

 

 

 

 

 

 



 10 
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